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Urheilulajit vietnamiksi

Kesäurheilulajit vietnamiksi
tennis quần vợt

sulkapallo cầu lông

golf đánh golf

pyöräily đạp xe

pöytätennis bóng bàn

triatlon ba môn phối hợp

paini đấu vật

judo võ judo

miekkailu đấu kiếm

jousiammunta bắn cung

nyrkkeily quyền anh

voimistelu thể dục dụng cụ

painonnosto cử tạ

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Talviurheilulajit vietnamiksi
hiihto trượt tuyết

lumilautailu trượt ván tuyết

luistelu trượt băng

jääkiekko khúc côn cầu trên băng

ampumahiihto hai môn phối hợp

ohjaskelkkailu trượt băng nằm ngửa

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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mäkihyppy trượt tuyết nhảy xa

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Vesiurheilulajit vietnamiksi
uinti bơi lội

vesipallo bóng nước

surffaus lướt sóng

soutu chèo thuyền

purjelautailu lướt ván buồm

purjehdus đua thuyền buồm

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/


© 2023 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com/fi

Joukkueurheilulajit vietnamiksi
jalkapallo bóng đá

koripallo bóng rổ

lentopallo bóng chuyền

kriketti bóng gậy

pesäpallo bóng chày

rugby bóng rugby

käsipallo bóng ném

maahockey khúc côn cầu

rantalentopallo bóng chuyền bãi biển

australialainen jalkapallo bóng bầu dục Úc

amerikkalainen jalkapallo bóng bầu dục Mỹ


